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Phụ lục 1 
                      CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024 
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  Tổng số 493 462 31 31 8 16 1 2 1 1 2 1  

I BẬC TIỂU HỌC 367 344 23 23 0 16 1 2 1 1 2 0  

1 Trường Tiểu học Kim Đồng 43 39 4 4  3     1   

2 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 47 45 2 2  2        

3 
Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi 
29 27 2 2  1  1      

4 
Trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai 
37 35 2 2  1   1     

5 
Trường Tiểu học Lê Thị Hồng 

Gấm 
37 36 1 1  1        

6 
Trường TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân 
31 29 2 2  2        

7 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 28 27 1 1  1        

8 
Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Bé 
23 21 2 2  1     1   

9 Trường Tiểu học Ngô Gia Tự 15 12 3 3  2  1      



9 

 

 

10 
Trường Tiểu học Phan Chu 

Trinh 
36 35 1 1      1    

11 
Trường Tiểu học Phan Bội  

Châu 
19 17 2 2  2        

12 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn 22 21 1 1   1       

II BẬC MẦM NON 126 118 8 8 8 0 0 0 0 0 0 1  

1 Trường Mầm non Hoàng Anh 25 22 3 3 3       1  

2 Trường Mầm non Chồi Non 18 16 2 2 2         

3 
Trường Mầm non Hướng 

Dương 
14 13 1 1 1         

4 Trường Mầm non Sao Mai 25 24 1 1 1         

5 Trường Mầm non Hoạ Mi 44 43 1 1 1         

 

 

 


